
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

            VĂN PHÒNG 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Số:         /VP-HCTC 

V/v báo cáo kết quả thực hiện 

kế hoạch hệ thống hóa  

văn bản QPPL kỳ 2014-2018 

 

     Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 01 năm 2019 

 

 

      Kính gửi:  Sở Tư pháp 
 

 

 Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 1367/STP-VBPQ ngày 

21/12/2018 về việc báo cáo việc kết quả thực hiện kế hoạch hệ thống hóa văn 

bản QPPL kỳ 2014-2018, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo báo cáo kết quả thực 

hiện công tác hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018 thuộc lĩnh vực kiểm 

soát thủ tục hành chính và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh (Gửi 

kèm theo biểu số: 3,5,6 ). 

 

 Đề nghị Sở Tư pháp quan tâm phối hợp./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- VPUB: BTV Đảng ủy, CVP,  

  PCVP, NC, CBTH;   

- Lưu: VT, HC-TC. 

          CHÁNH VĂN PHÒNG 

         

 

 

 

         Nguyễn Minh Đạo 

        
 



Mẫu số 03 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Văn phòng UBND tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 

 (Kèm theo Công văn số      /VP-HCTC ngày     tháng 01 năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

S

TT 

Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban  

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Lý do hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1 
Quyết 

định 

Số 48/2014/QĐ-

UBND ngày 

07/10/2014 

Quy chế phối hợp 

tiếp nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về quy 

định hành chính trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi  

Được thay thế 

bởi Quyết định số 

36/2018/QĐ-

UBND ngày 

21/11/2018 của 

UBND tỉnh ban 

hành Quy chế 

phối hợp tiếp 

nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị 

của cá nhân, tổ 

chức về quy định 

hành chính trên 

địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi   

05/12/2018 

Tổng số4: 01 văn bản 

_______________ 



Mẫu số 05 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước  

của Văn phòng UBND tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018 
(Kèm theo Công văn số      /VP-HCTC ngày     tháng 01 năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

S

TT 

Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban  

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu 

lực 

Ghi 

chú3 

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 

1 
Quyết 

định 

Số 26/2016/QĐ-

UBND ngày 

16/6/2016 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

26/6/2016  

II. LĨNH VỰC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1 
Nghị 

quyết 

Số 07/2014/NQ-

HĐND ngày 

29/4/2014 

Quy định mức chi thực hiện 

hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

05/5/2014  

2 
Quyết 

định 

Số 28/2014/QĐ-

UBND ngày 

18/6/2014 

Quy định mức chi thực hiện 

hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi  

28/6/2014  

3 
Quyết 

định 

Số 33/2018/QĐ-

UBND ngày 

18/10/2018 

Quyết định số 33/2018/QĐ-

UBND ngày 18/10/2018 của 

UBND tỉnh ban hành Quy chế 

về thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thong trong giải 

quyết thủ tục hành chính trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi   

05/11/2018  

4 
Quyết 

định 

Số 36/2018/QĐ-

UBND ngày 

21/11/2018 

Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử 

lý phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về quy định hành 

chính trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi  

05/12/2018  

Tổng số4: 05 văn bản 

_______________ 



Mẫu số 06 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành 

mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Văn phòng UBND tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 

(Kèm theo Công văn số          /VP-HCTC ngày        tháng 01 năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

S

TT 

Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban  

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình chỉ 

thi hành, ngưng 

hiệu lực, sửa đổi, 

bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/Lý do kiến 

nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn 

thảo 

Thời hạn 

xử lý hoặc 

kiến nghị 

xử lý/tình 

hình xây 

dựng 

1 
Quyết 

định 

Quyết định số 

22/2014/QĐ-UBND 

ngày 30/5/2014  

Quy chế phối hợp công bố, 

công khai thủ tục hành chính 

và báo cáo việc thực hiện 

kiểm soát thủ tục hành chính 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Bãi bỏ 

- Bãi bỏ Quy định trách nhiệm 

công bố, công khai thủ tục hành 

chính. Lý do: áp dụng thực hiện 

theo quy định tại Chương II, 

Chương III Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính. 

- Bãi bỏ quy định báo cáo việc 

thực hiện kiểm soát thủ tục hành 

chính. Lý do: Áp dụng thực hiện 

theo quy định tại Chương III 

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP. 

- Căn cứ ban hành của Quyết 

định 22/2014/QĐ-UBND là 

Thông tư số 05/2014/TT-BTP 

Văn phòng 

UBND tỉnh 
Quý II/2019 



ngày 07/02/2014 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn công bố, niêm 

yết thủ tục hành chính và báo 

cáo về tình hình, kết quả thực 

hiện kiểm soát thủ tục hành 

chính đã bị công bố bãi bỏ toàn 

bộ tại Điều 1 Thông tư số 

01/2018/TT-BTP ngày 

02/02/2018 của Bộ Tư pháp bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp ban hành, liên tịch ban 

hành. 

Tổng số4: 01 văn bản 
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